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THÔNG BÁO 

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên 2023-2024 

TT Họ và tên Năm sinh Lý lịch đính kèm Ghi chú 

I  Khoa Điện       

1 Võ Thị Ngọc 1971 File đính kèm   

2 Trần Thị Tuyết Lan 1979 File đính kèm   

3 Vũ Thị Ánh Ngọc 1979 File đính kèm   

4 Vũ Mạnh Thủy 1981 File đính kèm   

5 Lê Thị Minh Nguyệt 1979 File đính kèm   

6 Nguyễn Thị Thắm 1982 File đính kèm   
7 Đỗ Thị Hương 1981 File đính kèm   

8 Nguyễn Hải Vân 1981 File đính kèm   

9 Nguyễn Thị Sao 1968 File đính kèm   
10 Nguyễn Thị Thu Hoài 1974 File đính kèm   

11 Trần Anh Trang 1978 File đính kèm   

12 Trần Trung Dũng 1981 File đính kèm   

13 Phạm Đình Tiệp 1981 File đính kèm   

14 Nguyễn Xuân Thế 1980 File đính kèm   

15 Trần Quang Thuận 1970 File đính kèm   

16 Vũ Nguyên Hải 1988 File đính kèm   

17 Hoàng Thế Hải 1978 File đính kèm   

18 Lý Thị Thu Hường 1996 File đính kèm   

19 Lê Văn Thọ  1993 File đính kèm   
20 Nguyễn Thị Minh 1985 File đính kèm   

21 Đỗ Thị Thùy Dương  1986 File đính kèm   

22 Trịnh Thị Diệp  1982 File đính kèm   

23 Phạm Hồng Sơn  1985 File đính kèm  

II  Khoa Kinh tế&QTKD       



1 Ngô Xuân Hoàng 1963 File đính kèm   

2 Lê Thị Phương 1980 File đính kèm   

3 Trần Lê Duy 1982 File đính kèm   

4 Nguyễn Thị Tâm 1982 File đính kèm   
5 Hồ Thị Thanh Phương 1984 File đính kèm   

6 Hồ Thị Đàn 1988 File đính kèm   

7 Nguyễn Thị Hương 1984 File đính kèm   

8 Hà Thị Anh 1987 File đính kèm   
9 Nguyễn Thị Vân Chi 1979 File đính kèm   

10 Dương Thu Phương 1982 File đính kèm   

11 Trương Thu Hương 1984 File đính kèm   

12 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1985 File đính kèm   

13 Ma Thị Hằng 1987 File đính kèm   

14 Vũ Bạch Điệp 1987 File đính kèm   

15 Nguyễn Phương Thảo 1985 File đính kèm   

16 Ngô Thị Hồng Hạnh 1984 File đính kèm   

17 Đỗ Văn Chúc 1981 File đính kèm   

18 Nguyễn Thị Anh Hoa 1979 File đính kèm   

19 Hoàng Thị Hồng Thúy 1982 File đính kèm   

20 Trần Thị Tuyết Nhung 1983 File đính kèm   

21 Trần Anh Sơn 1983 File đính kèm   

III  Khoa KTNL       

1 Nguyễn Văn Bình 1966 File đính kèm   

2 Ninh Văn Quý 1983 File đính kèm   

3 Trần Thị Thu Hiền 1984 File đính kèm   

4 Nguyễn Thị Phương Thảo 1987 File đính kèm   

5 Quyền Thị Dung 1985 File đính kèm   

6 La Thị Cẩm Vân  1985 File đính kèm   

7 Ma Thị Thúy Vân 1981 File đính kèm   

8 Lê Thị Thu 1979 File đính kèm   

9 Nguyễn Thị Thu Hà 1984 File đính kèm   

10 Đỗ Thị Vân Giang 1985 File đính kèm   

11 Đỗ Thị Hà 1982 File đính kèm   



12 Vũ Minh Đức 1983 File đính kèm   

13 Nguyễn Thị Bích Ngà 1983 File đính kèm   

14 Vũ Thị Ánh Huyền 1986 File đính kèm   

15 Đặng Văn Nghiệp 1977 File đính kèm   

16 Đinh Ngọc Bách 1984 File đính kèm   

17 Trương Thị Tính 1985 File đính kèm   

18 Phạm Huyền Trang  1990 File đính kèm   

19 Nguyễn Thị Minh Huệ 1985 File đính kèm   

20 Nguyễn Thị Thủy  1989 File đính kèm   

21 Âu Thị Hiền 1979 File đính kèm   
22 Đoàn Thị Phương 1980 File đính kèm   

 IV Khoa Cơ khí        

1 Phan Thanh Chương 1970 File đính kèm   

2 Phạm Đức Hùng 1976 File đính kèm   

3 Vương Thị Như Yến 1979 File đính kèm   

4 Nguyễn Đức Chính 1976 File đính kèm   

5 Trần Thị Thu Hằng 1981 File đính kèm   

6 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1980 File đính kèm   

7 Nguyễn Xuân Vinh 1980 File đính kèm   

8 Nguyễn Hoàng Giang 1983 File đính kèm   

9 Lã Đỗ Khánh Linh 1982 File đính kèm   

10 Lương Anh Dân 1977 File đính kèm   

11 Mai Thanh Tùng 1979 File đính kèm   

12 Dương Anh Đức 1971 File đính kèm   

13 Nguyễn Mạnh Cường 1975 File đính kèm   

14 Phạm Việt Hùng 1978 File đính kèm   

15 Nguyễn Xuân Tiến 1978 File đính kèm   

16 Hoàng Văn Huynh 1979 File đính kèm   

17 Nguyễn Văn Đông 1981 File đính kèm   

18 Đồng Quang Tân 1980 File đính kèm   

19 Bùi Viết Thành 1978 File đính kèm   

20 Trần Việt Thắng 1986 File đính kèm   

21 Trần Quang Hanh 1974 File đính kèm  



 V Khoa CN Ô tô        

1 Nguyễn Thành Đồng 1974 File đính kèm   

2 Nguyễn Văn Hạnh 1968 File đính kèm   

3 Trần Văn Tấn  1980 File đính kèm   

4 Hồ Xuân Hiệp 1971 File đính kèm   

5 Lê Văn Quang 1977 File đính kèm   

6 Hoàng Văn Mạnh  1996 File đính kèm   

7 Nguyễn Trung Hiếu  1987 File đính kèm   
8 Nông Văn Ét 1962 File đính kèm   

9 Nguyễn Mạnh Cường 1980 File đính kèm   

10 Trần Minh Trường 1973 File đính kèm   

VI  Khoa CNTT       

1 Lê Thị Minh Tân 1985 File đính kèm   
2 Phạm Thị Thu Huyền 1982 File đính kèm   

3 La Ngọc Tùng 1984 File đính kèm   

4 Vũ Đình Thanh 1984 File đính kèm   

5 Nguyễn Thị Hạnh 1983 File đính kèm   

6 Đỗ Thái Hòa 1981 File đính kèm   

7 Phạm Quang Huy 1988 File đính kèm   
8 Trương Đức Cường 1983 File đính kèm   

VII  Khoa KHCB       

1 Nguyễn Thị Loan 1975 File đính kèm   

2 Võ Việt Cường 1983 File đính kèm   

3 Nguyễn Thị Lập 1977 File đính kèm   

4 Bùi Thị Hương 1986 File đính kèm   

5 Hoàng Thị Lý 1981 File đính kèm   

6 Hà Thị Thu Hằng 1983 File đính kèm   

7 Hữu Thị Hồng Hoa 1984 File đính kèm   

8 Nguyễn Quốc Khánh 1984 File đính kèm   

9 Lê Thị Ánh 1984 File đính kèm   

10 Phạm Thị Hồng 1984 File đính kèm   

11 Ngô Quang Hùng 1987 File đính kèm   

12 Nguyễn Thị Lê Thảo 1983 File đính kèm   



13 Trang Minh Thắng  1992 File đính kèm   

14 Trần Hồng Hải 1986 File đính kèm   

15 Phùng Thị Hải Yến 1976 File đính kèm   

16 Trần Thị Huệ 1986 File đính kèm   
 

 

Người lập biểu 

(Đã ký) 

 

 

 

Vũ Mộng Linh 

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 5 năm 2023 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 

 

TS. Ngô Xuân Hoàng 

 


